
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Số lượng Trình độ tối thi ểu
1 KHOA CÔNG NGHỆ

Bộ môn Công nghệ Hóa học 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Điện tử Viễn thông 1 Thạc sĩ/Đại học
Giảng viên/
Trợ giảng

4 Thạc sĩ/Đại học
Giảng viên/
Trợ giảng

Anh văn B1

1 Cao đẳng Kỹ thuật viên/Kỹ sư
Bộ môn Kỹ thuật Điện 2 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi 3 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng 2 Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Quản lý Công nghiệp 3 Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Tự động hóa 1 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên

Xưởng TB-TH 1 ĐH/CĐ nghề Kỹ thuật viên/Kỹ sư
2 K.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &TT

4 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

1 Đại học Trợ giảng Anh văn B1

5 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

1 Đại học Trợ giảng Anh văn B1

2 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

1 Đại học Trợ giảng Anh văn B1

3 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

1 Đại học Trợ giảng Anh văn B1

1 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

1 Đại học Trợ giảng Anh văn B1

Bộ môn Tin học ứng dụng 3 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

3 KHOA HỌC CHÍNH TR Ị

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Bộ môn Công nghệ thông tin

Bộ môn Khoa học máy tính

Bộ môn Hệ thống thông tin

Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU TUY ỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo công văn số 192/ĐHCT-TCCB ngày  26  tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt

chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022)

Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

Ghi chúTT TÊN ĐƠN VỊ Kết quả phê duyệt
Chức danh
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Số lượng Trình độ tối thi ểu Ghi chúTT TÊN ĐƠN VỊ Kết quả phê duyệt
Chức danh

Bộ môn LSĐCSVN & TTHCM 1 Thạc sĩ Giảng viên Chính trị học

Bộ môn KTCT & CNXHKH 1 Thạc sĩ Giảng viên KTCT-Mác_Lênin

Bộ môn KTCT & CNXHKH 2 Thạc sĩ Giảng viên CNXHKH

4 KHOA KHOA H ỌC TỰ NHIÊN

Bộ môn Hóa học 2 Tiến sĩ Giảng viên
Chuyên ngành 

Dược

Bộ môn Sinh học 1 Cao đẳng Kỹ thuật viên

5 KHOA KHOA H ỌC XÃ HỘI & NV

Bộ môn Quản trị Thông tin - thư viện 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Ngữ văn 2 Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Lịch sử-Địa lý-Du lịch 1 Tiến sĩ Giảng viên

6 KHOA KINH T Ế 

Bộ môn Quản trị kinh doanh 2 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Kinh tế 2 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng 1 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Kinh doanh quốc tế 3 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Marketing 1 Tiến sĩ/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp 1 Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

7 KHOA LU ẬT

Bộ môn Luật hành chính 2 Tiến sĩ/ NCS/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Luật Thương mại 2 Tiến sĩ/ NCS/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

Bộ môn Luật Tư pháp 1 Tiến sĩ/ NCS/Thạc sĩ Giảng viên Anh văn B2

8 KHOA MÔI TR ƯỞNG & TNTN

Bộ môn Tài nguyên đất đai 1 Tiến sĩ Giảng viên

9 KHOA NGOẠI NGỮ
Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Pháp 1 Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Tiếng Anh căn bản và chuyên ngành 2
Thạc sĩ ngôn ngữ 

Hàn
Giảng viên

10 KHOA NÔNG NGHI ỆP 

Bộ môn Di truyền & chọn giống cây trồng 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Thú y 1 Thạc sĩ Giảng viên

Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa 1 Tiến sĩ Giảng viên
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Số lượng Trình độ tối thi ểu Ghi chúTT TÊN ĐƠN VỊ Kết quả phê duyệt
Chức danh

Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa 1 Đại học Kỹ sư
Bộ môn Khoa học Cây trồng 2 Tiến sĩ Giảng viên

1 Tiến sĩ Giảng viên

1 Đại học Kỹ sư
Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

11 KHOA PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN

Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp 2 Đại học Kỹ sư
12 KHOA SƯ PHẠM

Bộ môn Sư phạm Toán học 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Sư phạm Vật lý 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Sư phạm Hóa học 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Sư phạm Sinh học 1 Tiến sĩ/ NCS Giảng viên

Bộ môn Sư phạm Ngữ văn 1 Tiến sĩ Giảng viên

Bộ môn Sư phạm Địa lý 1 Tiến sĩ Giảng viên

2 Tiến sĩ/NCS Giảng viên

1 Thạc sĩ Giảng viên

13 KHOA THỦY SẢN

Bộ môn Kỹ thuật Chăn nuôi Hải sản 1 Thạc sĩ Kỹ sư
Bộ môn Bệnh học Thủy sản 1 Tiến sĩ Giảng viên

14 VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRI ỂN ĐBSCL

Văn phòng 1 Thạc sĩ Chuyên viên

15 TRƯỜNG THPT THSP

Tổ Khoa học Tự nhiên 3 Thạc sĩ Giáo viên

16 TT. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

17 TT. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Văn phòng 1 Thạc sĩ Chuyên viên

18 TT. THÔNG TIN VÀ QU ẢN TRỊ MẠNG

Văn phòng 2 Đại học Chuyên viên

19 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Bộ môn Bảo vệ Thực vật

Bộ môn Giáo dục Tiểu học mầm non



4

Số lượng Trình độ tối thi ểu Ghi chúTT TÊN ĐƠN VỊ Kết quả phê duyệt
Chức danh

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

20 PHÒNG ĐÀO TẠO

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

21 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

22 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Văn phòng 1 Cao đẳng Cán sự
23 TẠP CHÍ KHOA H ỌC TRƯỜNG ĐHCT

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

24 VP ĐOÀN THANH NIÊN TR ƯỜNG

Văn phòng 1 Đại học Chuyên viên

109

     HIỆU TRƯỞNG

Tổng cộng:


